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1 71.13 
Đồ trang sức và các bộ phận ròi của đồ trang sức, 
bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim 
loại quỷễ 

- Băng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim 
loại quý: 

7113.11 - - Băng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại 
quý: 

7113.11.10 — Bộ phận 0 
7113.11.90 Loai khác 0 

7113.19 - - Băng kim loai quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát 
phủ kim loại quý: 
— Bộ phận: 

7113.19.10 Băng vàng, cỏ hàm lượng vàng từ 95% trở lên 2 
7113.19.10 Loai khác 0 

— Loai khác: 
7113.19.90 Băng vàng, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên 2 
7113.19.90 Loai khác 0 
7113.20 - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý: 
7113.20.10 - - Bộ phận Ị 0 
7113.20.90 - - Loai khác 0 

2 71ế14 
Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận rời của đồ 
kỹ nghê vàng bac, bằng kim loai quý hoăc kim loai 
dát phủ kim loại quý. 
- Băng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim 
loại quý: 

7114.11.00 - - Băng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại 
quý khác 

0 

7114.19 - - Băng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát 
phủ kim loại quý: 

7114.19.00 Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim 
loại quý, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên 2 

7114.19.00 Loai khác 0 
7114.20.00 - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý 0 

3 71.15 Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại 
dát phủ kim loại quỷ. 

7115.10.00 - Vật xúc tác ở dạng tâm đan hoặc lưới, băng bạch kim 0 
7115.90 - Loai khác: 
7115.90 - - Băng vàng hoặc bạc: 0 
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7115.90.10 Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kìm 
loại quý, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên 2 

7115.90.10 Loai khác 0 
7115ề90.20 - - Bằng kim loại mạ vàng hoặc mạ bạc 0 
7115.90.90 - - Loai khác 0 

4 


